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MÃ HỒ SƠ GHI CHÚ

1
PURE AROMA BLISS TEA - 

THANH HƯƠNG TRÀ

01 PURE TEA/ HOPE 

CORP/ 2026
13/3/2026 02/4/2026 MS.1567

2

SAFFRON MOON 

SERENITY TEA - TRÀ 

NGUYỆT AN SAFFRON

02 SAFFARON TEA/ 

HOPE CORP/ 2026
13/3/2026 02/4/2026 MS.1568

3
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM VẠN ĐẮC PHÚC

SIRO MẬT ONG - HONEY 

SYRUP
01/VDP/2026 10/02/2026 03/4/2026 MS.1569

4 DỨA SẤY MUỐI ỚT 84/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1570

5
VỎ BƯỞI SẤY DẺO VỊ 

CHANH LEO
18/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1571

6 KHÔ BÒ VIP 51/NGUYENKHAI/2026 10/02/2026 03/4/2026 MS.1572

7 ĐẬU NĂNG 95/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1573

8 ĐẬU XANH 94/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1574

9 ĐẬU TRẮNG 93/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1575

10 HẠT LANH 92/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1576

11 HẠT KÊ 91/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1577

12 TÁO THÁI TÁCH HẠT 73/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1578

13 ĐẬU ĐỎ 99/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1579

14 MÈ ĐEN 90/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1580

15 ĐẬU GÀ 98/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1581

16 KIỀU MẠCH 97/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1582

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 DANH SÁCH TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

(Tính từ ngày 01/4/2026 đến ngày 08/4/2026)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN 

KHẢI GREEN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

HOPE



17 TÁO ĐỎ TÂN CƯƠNG 73/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1583

18 ĐẬU ĐEN 96/NGUYENKHAI/2026 20/3/2026 03/4/2026 MS.1584

19 TRÁI CÂY SẤY GIÒN 37/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1585

20 HẠT SEN SẤY 42/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1586

21 DỨA SẤY DẺO 83/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1587

22 HÀ LAN MIX 29/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1588

23 CA CAO NGUYÊN CHẤT 10/NGUYENKHAI/2026 06/3/2026 03/4/2026 MS.1589

24
BÁNH ĐỒNG TIỀN MIX 

HẠT
01/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1590

25 ĐƯỜNG THỐT NỐT 28/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1591

26 BẮP RIM GIÒN 08/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1592

27 LONG NHÃN SẤY 53/NGUYENKHAI/2026 10/3/2026 03/4/2026 MS.1593

28
CHÈ YẾN NGỌC THỦY 

TIÊN
01/ZIIYEN/2026 02/4/2026 03/4/2026 MS.1594

29

HOÀNG YẾN CUNG ĐÌNH - 

TỔ YẾN CHƯNG ĐÔNG 

TRÙNG NHỘNG 10000 mg

02/ZIIYEN/2026 02/4/2026 03/4/2026 MS.1595

30 TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT 02/ZIIYEN/2026 31/3/2026 03/4/2026 MS.1596

31 LÁ HÀNH SẤY KHÔ 01/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1597

32 MÙI TA SẤY KHÔ 02/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1598

33 MÙI TÀU SẤY KHÔ 03/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1599

34 NẤM HƯƠNG SẤY KHÔ 04/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1600

35 NGHỆ SẤY KHÔ 05/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1601

36 ỚT SẤY KHÔ 06/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1602

37 TỎI SẤY KHÔ 07/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1603

CÔNG TY TNHH ZII YẾN 

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

TÂN HƯƠNG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYÊN 

KHẢI GREEN



38 THẢO QUẢ SẤY KHÔ 08/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1604

39 QUẾ SẤY KHÔ 09/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1605

40 LÁ CHANH SẤY KHÔ 10/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1606

41 BẮP CẢI SẤY KHÔ 11/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1607

42 CÀ RỐT SẤY KHÔ 12/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1608

43 ĐẬU BẮP SẤY KHÔ 13/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1609

44 GỪNG SẤY KHÔ 14/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1610

45 HÀNH LÁT SẤY KHÔ 15/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1611

46 HÀNH TÂY SẤY KHÔ 16/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1612

47 HẠT MÙI SẤY KHÔ 17/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1613

48 HẠT TIÊU SẤY KHÔ 18/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1614

49 HOA HỒI SẤY KHÔ 19/Tân Hương/2026 16/3/2026 06/4/2026 MS.1615

50 CHÂN GÀ MASTER 01/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1616

51 CHÂN GÀ HƯƠNG CAY 02/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1617

52
CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

HƯƠNG CAY
03/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1618

53
CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

HƯƠNG CHANH
04/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1619

54 XÚC SÍCH SỤN GÀ 05/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1620

55 LẠP XƯỞNG NƯỚNG ĐÁ 06/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1621

56
XÚC XÍCH NƯỚNG ĐÀI 

LOAN
07/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1622

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

TÂN HƯƠNG

ISO 

22000:2018 Số 

W2673F do 

Công ty cổ phần 

chứng nhận 

Wcert cấp ngày 

29/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SAMI VIỆT NAM



57
CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 

MASTER
08/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1623

58 MỰC SỐT SA TẾ 10/SAMI/2026 19/3/2026 06/4/2026 MS.1624

59
CÔNG TY TNHH TIMING - 

CHAIN QUỐC TẾ

BỘT MATCHA (MÃ SẢN 

PHẨM: TMC2303)
02/TIMING-CHAIN/2026 10/3/2026 06/4/2026 MS.1625

Sản phẩm nhập 

khẩu

60
CÔNG TY CỔ PHẦN 

JUNGTOP VINA
BỘT ỚT (BỘT ỚT ĐỎ) 01/JUNGTOPVINA/2026 01/4/2026 06/4/2026 MS.1626

61
HỘ KINH DOANH HOÀNG 

THẾ LONG 1997
HẠT HẠNH NHÂN 06/HLT/2026 16/01/2026 08/4/2026 MS.1627

62

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

BLACK PEARL VIỆT NAM

BỘT TRÀ XANH
03/BLACK PEARL VIỆT 

NAM/2026
02/4/2026 08/4/2026 MS.1628

Sản phẩm nhập 

khẩu

63
CÔNG TY TNHH HANOI 

GREEN FOODS

FRESH PEELED GINGER (Củ 

gừng tươi đã gọt vỏ)
03/GREEN FOODS/2026 08/4/2026 08/4/2026 MS.1629

Sản phẩm nhập 

khẩu

Số cơ sở: 11

Số SP TCB: 63

ISO 

22000:2018 Số 

W2673F do 

Công ty cổ phần 

chứng nhận 

Wcert cấp ngày 

29/12/2025

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

SAMI VIỆT NAM
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